
BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐẦU 2013-2014
(Số liệu tính đến ngày 25/11/2013)

Stt Đơn vi Cán bộ, nhà giáo, lao động Đoàn viên Công đoàn Đảng viên Ban chấp h
TS Cán bộ, GV, LĐ Hợp đồng 68 Hợp đồng khác Tổng số UV BCH

Tổng số Nữ %nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số % đoàn viên Nữ Tổng số % Đ V Nữ Tổng số
1 THPT Chuyên Bến Tre 77 42 54.5% 71 40 6 2 79 102.6% 43 30 42.3% 18 7
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu 81 52 64.2% 3 1 0 0 81 100.0% 52 34 42.0% 21 7
3 THPT Võ Trường Toản 78 53 67.9% 4 2 0 0 78 100.0% 53 28 35.9% 17 7
4 THPT Lạc Long Quân 59 43 72.9% 0 0 3 1 58 98.3% 43 40 71.4% 30 5
5 TT GDTX Thành phố 35 19 54.3% 3 1 2 1 32 91.4% 18 18 54.5% 9 5
6 Sở GD và ĐT 67 22 32.8% 63 20 4 2 65 97.0% 22 54 85.7% 14 7
7 TT GDTX Tỉnh 28 10 35.7% 6 1 5 3 21 75.0% 6 11 47.8% 4 5
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh 15 6 40.0% 3 1 0 0 15 100.0% 6 8 53.3% 2 3
9 Cty CP Sách-TB 32 15 46.9% 0 0 32 15 30 93.8% 13 7 21.9% 3 5

10 Khuyết tật 44 32 72.7% 6 4 0 0 43 97.7% 32 15 34.1% 9 5
11 THPT Phan Văn Trị 84 56 66.7% 4 2 0 0 83 98.8% 55 45 53.6% 0 9
12 THPT Nguyễn Thị Định 72 46 63.9% 0 0 0 0 72 100.0% 46 30 41.7% 18 7
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng 71 44 62.0% 0 0 0 0 70 98.6% 44 30 42.3% 17 7
14 THPT Nguyễn Trãi 70 40 57.1% 4 2 0 0 69 98.6% 39 22 31.4% 9 6
15 TT GDTX Giồng Trôm 23 11 47.8% 0 0 0 0 22 95.7% 11 12 52.2% 6 3
16 THPT Phan Thanh Giản 102 48 47.1% 1 1 0 0 101 99.0% 47 40 39.2% 16 7
17 THPT Phan Ngọc Tòng 58 32 55.2% 58 32 0 0 58 100.0% 32 25 43.1% 15 6
18 THPT Phan Liêm 50 26 52.0% 50 26 0 0 46 92.0% 24 18 36.0% 10 5
19 Tán Kế 64 28 43.8% 3 1 0 0 62 96.9% 27 29 45.3% 15 7
20 THPT Sương Nguyệt Anh 66 29 43.9% 63 28 3 1 66 100.0% 29 21 33.3% 8 7
21 TT GDTX Ba Tri 29 14 48.3% 27 13 2 1 26 89.7% 12 13 48.1% 4 3
22 THPT Chêguêvara 104 63 60.6% 104 63 0 0 104 100.0% 63 56 53.8% 34 0
23 THPT Quản Trọng Hoàng 70 39 55.7% 3 1 0 0 69 98.6% 39 40 57.1% 22 7
24 THPT Ca Văn Thỉnh 87 40 46.0% 3 1 0 0 87 100.0% 40 58 66.7% 26 7
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 61 33 54.1% 61 33 0 0 61 100.0% 33 35 57.4% 20 7
26 THPT An Thới 24 12 50.0% 21 11 3 1 22 91.7% 11 11 52.4% 3 5
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam 36 14 38.9% 3 1 0 0 35 97.2% 13 18 50.0% 6 7
28 THPT Lê Anh Xuân 61 34 55.7% 3 1 0 0 61 100.0% 34 31 50.8% 16 7
29 THPT Ngô Văn Cấn 91 46 50.5% 4 1 0 0 90 98.9% 46 45 49.5% 24 7
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc 19 13 68.4% 2 1 0 0 19 100.0% 13 10 52.6% 6 3
31 THPT Trần Văn Kiết 99 57 57.6% 3 1 0 0 99 100.0% 57 50 50.5% 24 7
32 THPT Trương Vĩnh Ký 84 41 48.8% 81 40 3 1 81 96.4% 41 45 55.6% 19 7
33 TT GDTX Chợ Lách 23 11 47.8% 0 0 4 2 23 100.0% 11 14 73.7% 5 5
34 THPT Lê Hoài Đôn 83 36 43.4% 83 0 0 0 81 97.6% 34 32 38.6% 12 7
35 THPT Đoàn Thị Điểm 66 33 50.0% 3 1 0 0 66 100.0% 33 37 56.1% 16 7
36 THPT Trần Trường sinh 49 22 44.9% 2 1 0 0 49 100.0% 22 23 46.9% 6 5
37 TT GDTX Thạnh Phú 18 10 55.6% 2 1 0 0 18 100.0% 10 6 33.3% 3 3
38 THPT Lê Hoàng Chiếu 89 50 56.2% 3 1 2 2 89 100.0% 49 40 46.0% 23 7
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Stt Đơn vi Cán bộ, nhà giáo, lao động Đoàn viên Công đoàn Đảng viên Ban chấp h
TS Cán bộ, GV, LĐ Hợp đồng 68 Hợp đồng khác Tổng số UV BCH

Tổng số Nữ %nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số % đoàn viên Nữ Tổng số % Đ V Nữ Tổng số
39 THPT Lê Quý Đôn 60 34 56.7% 56 32 4 2 60 100.0% 34 33 58.9% 19 5
40 THPT Huỳnh Tấn Phát 60 30 50.0% 3 1 0 0 60 100.0% 30 31 51.7% 13 5
41 TT GDTX Bình Đại 22 9 40.9% 4 2 0 0 21 95.5% 8 8 36.4% 3 5
42 THPT Trần Văn Ơn 77 43 55.8% 3 0 0 0 77 100.0% 43 28 36.4% 16 7
43 THPT Diệp Minh Châu 81 40 49.4% 3 1 0 0 79 97.5% 40 26 32.1% 10 9
44 THPT Nguyễn Huệ 41 25 61.0% 0 0 3 1 38 92.7% 24 14 36.8% 7 5
45 THPT Mạc Đĩnh Chi 38 26 68.4% 2 1 0 0 37 97.4% 25 18 47.4% 13 5
46 TT GDTX Châu Thành 22 13 59.1% 20 13 2 0 21 95.5% 12 12 60.0% 5 2

Cộng 2,670 1,442 54.0% 841 383 78 35 2,624 98.3% 1,419 1,251 48.3% 596 264
47 CĐGD Thành phố 1661 1380 83.1% 70 32 300 290 1529 92.1% 1256 748 55.0% 577 206
48 CĐGD Giồng Trôm 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0
49 CĐGD BaTri 2387 1605 67.2% 108 38 189 128 2347 98.3% 1545 976 44.4% 656 282
50 CĐGD Mỏ Cày Nam 1818 1127 62.0% 121 78 38 27 1744 95.9% 1080 831 46.7% 514 294
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0
52 CĐGD Chợ Lách 1265 824 65.1% 79 38 97 95 1197 94.6% 768 600 51.4% 359 197
53 CĐGD Thạnh Phú 1531 936 61.1% 1461 905 0 0 1471 96.1% 869 701 45.8% 433 272
54 CĐGD Bình Đại 1784 1232 69.1% 0 0 108 55 1585 88.8% 1081 906 54.1% 617 314
55 CĐGD Châu Thành 1603 1037 64.7% 113 46 27 4 1525 95.1% 1021 840 53.3% 561 240

Cộng huyện, thành phố 12,049 8,141 67.6% 1,952 1,137 759 599 11,398 94.6% 7,620 5,602 49.6% 3,717 1,805
TOÀN TỈNH 14,719 9,583 65.1% 2,793 1,520 837 634 14,022 95.3% 9,039 6,853 49.4% 4,313 2,069
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Stt Đơn vi

1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu

Mẫu 1

ấp hành CĐCS Ủy ban kiểm tra Ủy viên Ban TTND Ủy viên Thẻ Công đo
ổng số UV BCH Là cấp ủy viên Là Đảng viên UV BCH Phụ trách KT BNC

Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Tổng số

4 1 1 4 3 3 2 1 1 3 1 7 79
5 0 0 3 2 3 2 1 0 3 2 4 66
5 1 1 5 5 3 1 2 1 3 0 3 72
4 1 1 5 4 3 2 1 1 3 0 3 58
2 1 0 4 1 3 1 1 0 3 1 3 32
4 3 1 2 1 3 0 1 0 3 0 3 58
1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0
1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 12
3 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 3 32
4 1 1 3 2 3 2 1 0 3 1 3 35
7 4 4 5 3 3 2 1 1 5 1 3 0
4 0 0 6 3 3 3 1 1 5 2 5 72
3 1 1 5 2 3 2 1 1 3 2 3 70
1 1 0 4 1 3 2 1 0 3 1 3 0
2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 18
0 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 5 101
4 1 0 4 3 3 2 1 0 3 2 3 22
3 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 3 39
4 2 1 3 2 3 2 1 0 5 2 5 62
3 0 0 4 1 3 1 1 0 5 2 3 66
1 1 0 2 1 1 0 1 0 3 0 1 24
0 7 2 49 32 3 1 1 0 3 2 5 90
4 1 1 6 3 3 1 1 1 5 2 7 69
4 5 3 1 0 3 2 1 1 5 3 3 0
4 1 1 7 4 3 2 1 1 3 2 7 49
3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 2 0
2 1 0 5 1 3 2 1 1 3 1 3 35
2 1 0 4 1 3 1 1 0 3 1 3 61
3 4 2 5 2 3 1 1 0 3 0 3 86
2 0 0 3 2 1 1 1 1 3 2 1 19
4 0 0 5 3 3 3 1 1 5 2 5 87
4 5 4 4 3 3 0 2 0 2 1 5 84
4 1 1 4 3 1 1 1 1 3 1 1 23
1 1 0 3 0 5 2 1 0 3 1 3 80
4 1 0 5 2 0 0 3 1 3 2 1 66
4 0 0 3 2 3 2 0 0 3 1 4 49
1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 15
4 3 2 4 2 3 2 1 0 5 1 3 86
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Stt Đơn vi

39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát
41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

ấp hành CĐCS Ủy ban kiểm tra Ủy viên Ban TTND Ủy viên Thẻ Công đo
ổng số UV BCH Là cấp ủy viên Là Đảng viên UV BCH Phụ trách KT BNC

Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Tổng số

2 2 0 5 3 3 1 1 0 5 3 3 60
2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 10 60
2 0 0 3 1 1 0 1 0 3 1 2 5
5 1 1 6 5 3 1 1 0 3 1 3 67
5 2 1 3 1 3 1 1 1 7 5 5 70
1 0 0 4 1 3 1 1 0 3 1 1 0
3 2 2 4 3 3 2 1 0 3 1 3 32
2 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19

137 60 34 214 121 113 59 49 21 149 60 152 2,130
165 26 20 141 114 76 63 16 8 111 93 118 1258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 16 9 65 42 133 66 21 21 199 84 172 1194
193 19 12 170 102 110 62 29 21 168 0 152 1739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 40 19 165 102 75 21 21 17 117 64 99 1012
158 9 2 116 87 90 41 16 13 168 118 118 1463
202 12 8 226 151 114 71 33 27 142 90 177 1427
164 58 39 153 95 101 42 44 30 195 92 146 1373

1,173 180 109 1,036 693 699 366 180 137 1,100 541 982 9,466
1,310 240 143 1,250 814 812 425 229 158 1,249 601 1,134 11,596
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Stt Đơn vi

1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu

ẻ Công đoàn Tổ trưởng CĐ Tổ phó CĐ TS Đơn vị MN CLập MN T.ThụcTiểu học THCS Đơn vi 0 ĐV TS Chi bộ

% Thẻ CĐ Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

100.0% 43 9 7 0 0 1 0 1

81.5% 9 10 9 0 0 1 0 1

92.3% 49 10 8 0 0 1 0 1

100.0% 43 8 7 0 0 1 0 1

100.0% 18 2 0 0 0 1 0 1

89.2% 0 6 2 6 3 1 0 1

0.0% 0 3 1 0 0 1 0 1

80.0% 0 1 0 0 0 1 0 1

106.7% 15 2 0 2 0 1 0 1

81.4% 24 5 5 0 0 1 0 1

0.0% 0 8 7 0 0 1 0 1

100.0% 46 8 0 0 0 1 0 1

100.0% 44 8 6 0 0 1 0 1

0.0% 0 8 5 0 0 1 0 1

81.8% 2 0 0 0 0 1 0 1

100.0% 47 9 0 0 0 1 0 1

37.9% 12 8 4 0 0 1 0 1

84.8% 0 6 2 0 0 1 0 1

100.0% 0 8 6 0 0 1 0 1

100.0% 29 8 2 0 0 1 0 1

92.3% 13 0 0 0 0 1 0 1

86.5% 50 11 9 0 0 1 0 1

100.0% 0 10 0 0 0 1 0 1

0.0% 0 10 2 0 0 1 0 1

80.3% 27 8 6 8 2 1 0 1

0.0% 0 2 1 0 0 1 0 1

100.0% 13 3 0 3 2 1 0 1

100.0% 34 8 3 8 4 1 0 1

95.6% 42 8 4 8 2 1 0 1

100.0% 13 2 2 0 0 1 0 1

87.9% 53 9 5 7 3 1 0 1

103.7% 41 10 5 10 6 1 0 1

100.0% 23 2 1 2 1 1 0 1

98.8% 33 10 4 0 0 1 0 1

100.0% 33 9 4 8 4 1 0 1

100.0% 22 8 0 8 0 1 0 1

83.3% 8 1 0 0 0 1 0 1

96.6% 47 9 6 0 0 1 0 1
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Stt Đơn vi

39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát
41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

ẻ Công đoàn Tổ trưởng CĐ Tổ phó CĐ TS Đơn vị MN CLập MN T.ThụcTiểu học THCS Đơn vi 0 ĐV TS Chi bộ

% Thẻ CĐ Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

100.0% 34 8 6 8 6 1 0 1

100.0% 30 8 4 9 4 1 0 1

23.8% 2 2 0 0 0 1 0 1

87.0% 33 11 11 0 0 1 0 1

88.6% 0 10 5 0 0 1 0 1

0.0% 0 5 3 0 0 1 0 1

86.5% 0 5 0 5 0 1 0 1

90.5% 10 3 1 0 0 1 0 1

81.2% 942 299 153 92 37 46 0 0 0 0 0 46
82.3% 1019 167 148 24 22 39 14 4 13 7 0 36

#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.9% 776 289 188 183 119 75 25 0 28 21 0 74
99.7% 1076 211 127 0 0 57 17 1 23 15 0 56

#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84.5% 678 168 97 42 27 39 11 1 16 10 1 37
99.5% 0 199 89 86 24 54 9 0 19 17 0 53
90.0% 956 161 107 71 48 60 20 0 23 16 0 11
90.0% 662 149 93 75 48 65 23 1 25 15 0 62
83.0% 5,167 1,344 849 481 288 389 119 7 147 101 1 329

82.7% 6,109 1,643 1,002 573 325 435 119 7 147 101 1 375
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Stt Đơn vi

1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu

TS CB ĐL TS BTTNDTS CĐCS Tổng số Công đoàn cơ sở TS UBKT TS BNC UV BCH CĐGD H, TP UV UBKT CĐGD H, TP
MNCL MNTT TH THCS

Tổng số Nữ Tổng số
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
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Stt Đơn vi

39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát
41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

TS CB ĐL TS BTTNDTS CĐCS Tổng số Công đoàn cơ sở TS UBKT TS BNC UV BCH CĐGD H, TP UV UBKT CĐGD H, TP
MNCL MNTT TH THCS

Tổng số Nữ Tổng số
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1

46 46 46 0 0 0 0 36 43 0 0 0
36 35 39 14 4 13 7 23 39 11 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 70 70 20 0 28 21 44 60 13 2 5
54 56 57 17 1 23 15 28 44 13 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 39 39 11 1 16 10 18 33 13 6 5
53 53 46 17 0 19 17 28 30 11 3 3
49 60 60 20 0 23 16 27 39 13 4 5
52 65 63 22 0 25 15 19 49 11 4 5

335 378 374 121 6 147 101 187 294 85 22 33
381 424 420 121 6 147 101 187 294 85 22 33
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Stt Đơn vi

1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu

UV UBKT CĐGD H, TP UV BNC CĐGD H, TP TS Công đoàn viên
Mầm non tư thục

Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
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Stt Đơn vi

39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát
41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

UV UBKT CĐGD H, TP UV BNC CĐGD H, TP TS Công đoàn viên
Mầm non tư thục

Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

0 0 0 0 0
0 3 0 104 102
0 0 0 0 0
1 5 5 0 0
1 6 6 5 5
0 0 0 0 0
1 6 6 18 18
0 3 3 0 0
0 5 5 0 0
2 9 9 14 14
5 37 34 141 139
5 37 34 141 139
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